
    

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BA VÌ 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

             Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa : Ông  Nguyễn Đức Th 

    Các Hội thẩm nhân dân : 

                                                                Ông Nguyễn Đại H 

                                                     Ông Nguyễn Xuân Th 

              Thư ký Tòa án nhân dân Huyện Ba vì: Bà Nguyễn Thị Y, Thư ký Tòa án 

nhân dân huyện B V - tp Hà Nội. 

   Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện Ba vì: Bà Cấn Thùy D - Kiểm sát 

viên.  

 Trong ngày 17 tháng 08 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân Huyện BV. 

Toà án nhân dân Huyện BV đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số:        

63/2023/HSST ngày 13/7/2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 60/2023/ 

QĐXX - HSST ngày 24/7/2023 và quyết định hoãn phiên tòa số: 36/QĐ- HPT 

ngày 15 tháng 08 năm 2023 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Phùng Thị H,  sinh năm 1970, tên gọi khác: không; hộ khẩu 

thường trú: Thôn Đ H, xã Ph S, huyện B V, thành phố Hà Nội, chỗ ở khi bị bắt: 

Thôn Ph M, xã Ph S, huyện B V, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao đồng tự do, 

trình độ văn hóa: 3/12; Con ông: Phùng Hữu K (Đã chết); Con bà: Hà Thị T (Đã 

chết); Chồng Hoàng Đình Ph (Đã chết); Con: có 01 con sinh năm 2005; tiền án, 

tiền sự: Không có; nhân thân: Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 100/2005/HSST ngày 

20/6/2005, Tòa án nhân dân tỉnh H T xử phạt H 09 năm tù về tội: “Mua bán phụ 

nữ” ngày 04/6/2014, H chấp hành xong hình phạt tù. Bị cáo bị giữ, tạm giam từ 

ngày 16/4/2023 đến nay tại Trại tạm giam số 1- Công an thành phố Hà Nội (Số 

giam: 1861C2/buồng M2A). Bị cáo H có mặt tại phiên tòa. 

2. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

- Anh Nguyễn Chí Ch, sinh năm 1971 

Địa chỉ: Thôn T Ph 2, xã Ph V, huyện  B V, TP Hà Nội). 

 (Anh Ch có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN BA VÌ - TP. HÀ NỘI 
–––––––––––––––

 

    Bản án số: 77 /2023/HS-ST
 

    Ngày  17 tháng 8 năm 2023. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       Độc lập - Tự do - H phúc 
                                     ––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 7h30 phút ngày 16/4/2023, Phùng Thị H (Sinh năm 1970; trú tại: 

Thôn Ph M,  xã Ph S, huyện B V, thành phố Hà Nội) đang đón cháu ở thôn Y K,  

xã Ph S thì nhận được điện thoại của Nguyễn Chí Ch (Sinh năm 1971, trú tại: Thôn 

T Ph 2, xã Ph V, huyện  B V, thành phố  Hà Nội). Chung nhờ H mua giúp 01 gói 

ma túy Heroine với giá 500.000 đồng. H đồng ý và hẹn sẽ gọi lại cho Ch sau. Sau 

đó, H tìm mua được 01 gói ma túy Heroine giá 450.000 đồng của người phụ nữ tên 

Giang Thị Mai Kh ở xã Ch M, huyện B V, thành phố Hà Nội. Sau khi mua được 

ma túy, H gọi điện hẹn gặp Ch tại khu vực đường Quốc lộ 32 đi Y K ( Gần xí 

nghiệp gạch ngói Tr H cũ) để giao dịch mua bán ma túy. Trong lúc đứng chờ Ch, 

H đã thả gói ma túy vừa mua được xuống đất cạnh chỗ H đứng. Một lúc sau, Ch 

đến chỗ H. Khi gặp Chung, H lấy chân phải đá gói ma túy và nói với Ch: “ Đây, 

nhặt lấy”. Ch đang lấy tiền trong túi ra để đưa cho H thì bị tổ công tác công an xã 

Ph S kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở làm 

việc. 

Ngày 16/04/2023 Cơ quan CSĐT- CAH Ba Vì đã ra Quyết định trưng cầu 

giám định số: 162/QĐ- CQĐT trưng cầu phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội 

giám định đối với gói chất bột thu giữ của H. 

Tại Bản kết luận giám định số: 2485/KL- KTHS ngày 24/4/2023 của Phòng 

kỹ thuật hình sự- CATP Hà Nội kết luận ( BL 52): 

“Chất bột màu trắng bên trong 01 gói nilong màu đen bên ngoài bọc bằng 

giấy màu trắng và nilong màu đen là ma túy loại Heroine, khối lượng: 0,619 

gam”. 

Về vật chứng thu giữ: 01 phong bì niêm phong dán kín của phòng Kỹ thuật 

hình sự - Công an thành phố Hà Nội có chữ kí và họ tên của các thành phần mở, 

đóng niêm phong; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, màu xanh ngọc, số imei 

1: 868311055937199, số imei 2: 868311055937181, đã qua sử dụng, trong lắp sim 

số 0968.622.490; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, màu xanh dương, số imei 

1: 865222045999053, số imei 2: 865222045999046, đã qua sử dụng, trong lắp sim 

0343.038.290 và 0398.222.466; 01 xe máy Honda SH mode, màu bạc - đen, BKS: 

29V1- 750.56; 01 xe máy nhãn hiệu Honda Airblade, màu xanh đen, BKS: 29V1- 

266.59; 1.000.000 đồng tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lưu hành; Viện 

kiểm sát nhân dân huyện B V đã ra Quyết định chuyển vật chứng đến Chi cục 

THADS huyện B V bảo quản và chờ xử lý theo quy định để phục vụ quá trình giải 

quyết vụ án. 

Tại bản cáo trạng số: 65/2023/CT- VKS ngày 12 tháng 07 năm 2023 của 

Viện kiểm sát nhân dân Huyện B V đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân Huyện B 

V để xét xử bị cáo Phùng Thị H về tội “Mua bán trái phép chất ma túy ” theo quy 

định tại khoản 1, điều 251 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 
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 Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Phùng Thị H tỏ ra ăn năn, hối cải, thành khẩn 

khai nhận hành vi phạm tội. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện B V tham gia 

phiên tòa phát biểu luận tội, giữ nguyên nội dung như cáo trạng truy tố đối với bị 

cáo Phùng Thị H. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phùng Thị H phạm tội 

“ Mua bán trái phép chất ma túy”. Về hình phạt: Đề nghị áp dụng khoản 1, Điều 

251; điểm s, khoản 1, Điều 51; Điều 38 BLHS, xử phạt bị cáo Phùng Thị H từ 36 

tháng tù đến 42 tháng tù. Miễn hình phạt tiền bổ sung cho bị cáo H.  

Về vật chứng vụ án: 01 phong bì niêm phong dán kín của phòng Kỹ thuật 

hình sự- Công an thành phố Hà Nội có chữ kí và họ tên của các thành phần mở, 

đóng niêm phong, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, màu xanh ngọc, số imei 

1: 868311055937199, số imei 2: 868311055937181, đã qua sử dung, trong lắp sim 

số 0968.622.490-  thu giữ của H, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, màu xanh 

dương, số imei 1: 865222045999053, số imei 2: 865222045999046, đã qua sử 

dụng, trong lắp sim 0343.038.290 và 0398.222.466 - thu giữ của Chung, số tiền: 

500.000đ trên tay và 500.000đ trên người của Nguyễn Chí Ch dùng mục đích để 

mua ma túy; 01 xe máy Honda SH mode, màu bạc- đen, BKS: 29V1- 750.56 (tạm 

giữ của H), 01 chiếc xe máy hiệu Honda Airblade, mầu xanh đen, Biển số: 29V1-

266.59. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tại liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa ; 

Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn 

diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng 

khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Huyện B 

V, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Huyện B V, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo H không có 

ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Lời khai của bị cáo Phùng Thị H tại phiên toà hôm nay phù hợp với lời 

khai của bị cáo H tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng, 

phù hợp với biên bản phạm pháp quả tang do cơ quan điều tra lập và các tài liệu 

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định: Sáng ngày 

16/04/2023, tại khu vực khu vực đường mới Quốc lộ 32 thuộc địa phận thôn  N T, 

xã Ph S, huyện B V, thành phố Hà Nội, Phùng Thị H đã có hành vi bán cho anh 

Nguyễn Chí Ch 01 gói ma túy có khối lượng 0,619 gam Heroine với giá 500.000đ, 

khi bị cáo H mới thả ma túy xuống đất, người có ý định mua ma túy là: Nguyễn 

Chí Ch chưa nhặt ma túy, chưa thanh toán tiền cho H thì bị lực lượng công an phát 
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hiện và bắt quả tang, bị cáo H thừa nhận 01 gói ma túy ném dưới đất gần H là của 

H. Tại Bản kết luận giám định số: 2485/KL- KTHS ngày 24/4/2023 của Phòng kỹ 

thuật hình sự- CATP Hà Nội kết luận“Chất bột màu trắng bên trong 01 gói nilong 

màu đen bên ngoài bọc bằng giấy màu trắng và nilong màu đen là ma túy loại 

Heroine, khối lượng: 0,619 gam”. Do vậy Hội đồng xét xử đã có đầy đủ căn cứ 

khẳng định hành vi của bị cáo Phùng Thị H thực hiện sáng ngày 16/4/2023 đã 

phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tội danh và hình phạt được quy định 

tại khoản 1, điều 251 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xét tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi của bị cáo Phùng Thị H là nguy 

hiểm cho xã hội, đã xâm phạm chính sách độc quyền của Nhà nước về quản lý chất 

ma túy, bị cáo là người có đầy đủ năng lực pháp luật hình sự, bị cáo buộc phải biết, 

ý thức được tác hại của ma túy đối với sức khỏe bản thân, tệ nạn gây mất trật tự trị 

an xã hội. Do vậy cần phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra 

khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ sức giáo dục đối với bị cáo. 

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo H không có tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự.  

        [4] Tình tiết giảm nhẹ: Xét bị cáo Phùng Thị H có tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai nhận 

tội, bị cáo ăn năn hối cải nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định 

theo điểm s, khoản 1, điều 51 Bộ luật hình sự.  

 Về nhân thân: Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 100/2005/HSST ngày 

20/06/2005, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tây ( cũ) đãxử phạt bị cáo Phùng Thị H 09 

năm tù về tội: “Mua bán phụ nữ”, bị cáo H đã chấp hành xong hinhg phạt  ngày 

04/06/2014. Bị cáo đã có thời gian đi chấp hành án 09 năm tù, nhưng bị cáo không 

lấy đó là bài học tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cho bản thân mà lại tiếp tục phạm 

tội. Vì vậy Hội đồng xét xử khi quyết định hình phạt sẽ cân nhắc quyết định một 

mức hình phát nghiêm khắc mới đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo. 

Tại khoản  5, Điều 251 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 còn quy định 

người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng. 

Xét thấy bị cáo H không có công ăn việc làm, thu nhập không ổn định, điều kiện 

kinh tế khó khăn. Do vậy miễn hình phạt bổ sung là hình phạt tiền cho bị cáo. 

Đối với người phụ nữ tên là Giang Thị Mai Kh, H khai sáng ngày 

16/04/2023, H liên lạc qua ứng dụng Messenger với tài khoản “Giang Thị Mai Kh 

của người phụ nữ tên là Giang Thị Mai Kh ở xã Ch M, huyện B V, thành phố Hà 

Nôi (Là người do H quen biết bởi từng đi chấp hành án tại trại giam Th X cùng H) 

hỏi mua 01 gói ma túy Heroine với giá 450.000 đồng. Qua xác minh tại địa bàn xã 

Ch M cho thấy: Trên địa bàn có chị Giang Thị Mai Kh, sinh năm 1978; trú tại: Ch 

Q 3, Ch M, B V, Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Kh khai ngày 16/04/2023, Kh 

không mua bán, trao đổi ma túy với H. Cơ quan điều tra đã kiểm tra tài khoản 

Messenger “ Giang Thị Mai Kh” của Kh nhưng không tìm thấy cuộc gọi hay tin 

nhắn nào đến tài khoản Messenger của H. Qua nhận dạng ảnh, H không nhận dạng 
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được Kh. Như vậy, ngoài lời khai của H không có tài liệu gì chứng minh Giang 

Thị Mai Kh là người đã bán ma túy Heroine cho Phùng Thị H vào ngày 

16/04/2023. Do đó, cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý trách nhiệm của 

Giang Thị Mai Kh. 

Đối với Nguyễn Chí Ch, người hỏi mua ma túy của Phùng Thị H để sử dụng 

cho bản thân. Sáng ngày 16/4/2023, Chung gặp H tại khu vực đường mới Quốc lộ 

32 thuộc địa phận thôn  N T, xã Ph S, huyện  B V, thành phố  Hà Nội để giao dịch 

mua bán ma túy. Tuy nhiên, Chung chưa kịp nhận ma túy và chưa kịp giao tiền 

mua ma túy cho H thì bị phát hiện và bắt quả tang. Qua xét nghiệm tìm chất ma túy 

trong nước tiểu của Nguyễn Chí Ch cho kết quả: Dương tính với ma túy. Vì vậy, 

Công an huyện B V đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn 

Chí Ch về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại Khoản 1- Điều 

23 Nghị định 144/2021/NĐ- CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ( hình thức phạt 

Cảnh cáo). 

Về vật chứng vụ án: Tịch thu tiêu hủy:  01 phong bì niêm phong dán kín của 

phòng Kỹ thuật hình sự- Công an thành phố Hà Nội có chữ kí và họ tên của các 

thành phần mở, đóng niêm phong. 

Tịch thu phát mại:  01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, màu xanh ngọc, 

số imei 1: 868311055937199, số imei 2: 868311055937181, đã qua sử dung, trong 

lắp sim số 0968.622.490-  thu giữ của H, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, 

màu xanh dương, số imei 1: 865222045999053, số imei 2: 865222045999046, đã 

qua sử dụng, trong lắp sim 0343.038.290 và 0398.222.466 - thu giữ của Ch.   

Tịch thu sung công quĩ nhà nước, số tiền: 500.000 đồng của Nguyễn Chí Ch 

dùng mục đích để mua ma túy;   

Hoàn trả lại cho Nguyễn Chí Ch, số tiền 500.000đ. 

Đối với 01 xe máy Honda SH mode, màu bạc - đen, BKS: 29V1- 750.56 

(Tạm giữ của H) tuy là phương tiện bị cáo H dùng để đi mua ma túy nhưng chiếc 

xe là tài sản chung của vợ chồng bị cáo, phương tiện đi lại duy nhất của gia đình,  

hiện nay gia đình bị cáo H có hoàn cảnh khó khăn do vậy tuyên trả lại chiếc xe 

máy Honda SH mode, biển số: 29V1 - 750.56 cho bị cáo H là có căn cứ pháp luật.  

Hoàn trả cho anh Nguyễn Chí Ch 01 xe máy nhãn hiệu Honda Airblade, màu 

xanh đen, BKS: 29V1- 266.59. 

         Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

 Vì các lẽ trên.  

QUYẾT ĐỊNH 

1/ Xử : Tuyên bố bị cáo Phùng Thị H phạm tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy”. 
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2/ Áp dụng:  khoản 1, Điều 251; điểm s, khoản 1, Điều 51; Điều 38 BLHS 

năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Xử phạt: Bị cáo Phùng Thị H 24 (Hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn tù của bị 

cáo H được tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 16/4/2023. 

3/ Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS. 

Tịch thu tiêu hủy:  01 phong bì niêm phong tang vật mang tên Phùng Thị H 

do phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội hoàn trả sau giám định. 

Tịch thu phát mại: - 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, màu xanh ngọc 

đã cũ hỏng, màn hình bị vỡ, số imei 1: 868311055937199, số imei 2: 

868311055937181, bên trong có chứa 01 sim điện thoại đã cũ của bị cáo H; 01 

điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, màu xanh dương đã cũ hỏng, điện thoại không 

khởi động được nguồn nên không kiểm tra được số imei ben trong có gắn 01 sim 

điện thoại đã cũ thu giữ của anh Nguyễn Chí Ch.  

 Tịch thu sung công quĩ nhà nước, số tiền: 500.000 đồng của Nguyễn Chí Ch 

dùng mục đích để mua ma túy;   

Hoàn trả cho anh Nguyễn Chí Ch số tiền còn lại: 500.000đ và 01 xe máy 

nhãn hiệu Honda Blade, màu xanh đen đã cũ, BKS: 29V1- 266.59, số khung 

8018Y839908, số máy: JF18E- 5449290, xe có 02 gương, 01 chìa khóa điện. Xe 

không khởi động được nguồn nên không kiểm tra được chất lượng xe. 

Hoàn trả cho bị cáo Nguyễn Thị H 01 xe máy Honda SH mode đã cũ, đã qua 

sử dụng, màu bạc- đen, BKS: 29V1- 750.56, số khung không kiểm tra được, số 

máy: JK01E- 0161029, xe có gương, 01 chìa khóa điện. Xe không khởi động được 

nên không kiểm tra được chất lượng xe. 

( Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 24/7/2023 và giấy nộp tiền vào 

tài khoản số: 3940.01052741 tại Ngân hàng Agribank ngày 14/7/2023). 

4/ Án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS năm 2015; điểm a, khoản 1, Điều 23 

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Phùng Thị H  phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình 

sự sơ thẩm. 

5/ Về quyền kháng cáo: Áp dụng điều Điều 331 BLTTHS năm 2015. 

Bị cáo Phùng Thị H  được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. 

Anh Nguyễn Chí Ch  được quyền kháng cáo phần có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan đến bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt hợp lệ 

bản án. 

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 
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sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự. thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi 

hành án dân sự”. 

      CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N¬i nhËn:                                                   - 

TAND Tp. Hµ Néi 

- VKSND Ba v× 

- C«ng an Ba v×. 

- T.H.A Ba v×.        

-Nh÷ng ng­êi tham                                                                     

gia tè tông.                                              

-Lưu HS, VT-TA 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.M Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

ThÈm ph¸n - Chñ To¹ phiªn Toµ 
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Nguyễn Đức Thưởng 
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